	UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG 

    
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      


PHƯƠNG ÁN
Bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình  Nâng cấp, sửa chữa sân thể thao trung tâm thị trấn Khe Tre, hạng mục: Xây dựng đường giao thông hai đầu sân bóng và kinh 
phí tổ chức thực hiện bồi thường
(Kèm theo Quyết định số: 774 /QĐ -UBND ngày  28  tháng  7  năm 2020 của
Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông)




I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
  - Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;
 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
  - Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 37/2014/BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Thông tư số 33/2017/ BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
- Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về trình tự thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn; 

- Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh áp dụng trong thời gian 5 năm (2020-2024);
- Quyết định số 1598/2020/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 08 công trình, dự án trong năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông;
II.  NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ 
           1) Bồi thường đối với đất đai:

Thực hiện theo Điều 4 Chương II Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND.


2) Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi:


Thực hiện theo Điều 32 Chương II Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 và Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3) Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất:
Thực hiện theo Điều 31 Chương II Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 và Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
4) Chính sách hỗ trợ:
  Thực hiện theo Điều 23, Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

III KHỐI LƯỢNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHƯ SAU
	STT
	Họ và tên chủ sử dụng đất;
Loại tài sản
	ĐVT
	 Khối lượng 
	Giá trị bồi thường, hỗ trợ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số
	Mức BT,HT
	Thành tiền
 (đồng)
	

	1
	Phan Văn Tiến - Nguyễn Thị Thu
	 
	 
	 
	 
	 
	45.830.000
	 

	 
	Đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở
	m2
	42,5
	21.000
	1,0
	100%
	892.500
	Thửa số 10

	 
	Hỗ trợ đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở theo Khoản 3 Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh: 50% giá đất ở tại vị trí 1 đường Quỳnh Meo
	m2
	42,5
	580.000
	0,5
	100%
	12.325.000
	

	 
	Lưới rào B40 (7 x1,5)m
	m2
	10,5
	10.000
	1,15
	100%
	120.750
	Còn lại 30m xây dựng trên đất lấn chiếm

	 
	Móng bê tông (7 x 1 x 0,3)m
	m3
	2,1
	2.400.000
	1,15
	100%
	5.796.000
	

	 
	Trụ bê tông ốp đá (0,3 x 03 x 1,6)m x 2 trụ
	m3
	0,288
	2.500.000
	1,15
	100%
	828.000
	Còn lại 20 trụ xây dựng trên đất lấn chiếm

	 
	Phần ốp đá trụ 
	m2
	1,920
	300.000
	1,15
	100%
	662.400
	 

	 
	Mương đất (0,5 x 0,4)m dài 25m
	m
	25
	50.000
	1,15
	100%
	1.437.500
	 

	 
	Lưới rào B40 (30 x1,5)m
	m2
	45,0
	10.000
	1,15
	80%
	414.000
	Đất lấn chiếm 

	 
	Móng bê tông (30 x 1 x 0,3)m
	m3
	9,0
	2.400.000
	1,15
	80%
	19.872.000
	

	 
	Trụ bê tông (0,15 x 0,15x 1,5)m x 20 trụ
	m3
	0,675
	2.500.000
	1,15
	80%
	1.552.500
	

	 
	Huê đk 20cm
	Cây 
	6
	116.400
	1,0
	100%
	698.400
	 

	 
	Bưởi năm 5
	Cây 
	1
	516.000
	1,0
	100%
	516.000
	 

	 
	Bơ năm 3
	Cây 
	1
	71.000
	1,0
	100%
	71.000
	 

	 
	Khế đk 12cm
	Cây 
	1
	106.000
	1,0
	100%
	106.000
	 

	 
	Mít đk 30cm
	Cây 
	1
	387.000
	1,0
	100%
	387.000
	 

	 
	Ổi năm 3
	Cây 
	2
	36.000
	1,0
	100%
	72.000
	 

	 
	Bầu
	m2
	20
	3.960
	1,0
	100%
	79.200
	 

	2
	Võ Đại Công
	 
	
	
	 
	 
	6.558.000
	Đất lấn chiếm 

	 
	Lưới B40 (1,2 x 24)m
	m2
	28,8
	10.000
	1,15
	80%
	264.960
	 

	 
	Trụ bê tông (0,12 x 0,12 x 1,2)m x 9 trụ
	m3
	0,156
	2.500.000
	1,15
	80%
	357.696
	 

	 
	Móng bê tông (24 x 0,6 x 0,12)m
	m3
	1,728
	2.400.000
	1,15
	80%
	3.815.424
	 

	 
	Mít đk 35cm
	Cây 
	3,0
	352.000
	1,0
	100%
	1.056.000
	 

	 
	Cau cao 3m
	Cây 
	6,0
	123.000
	1,0
	100%
	738.000
	 

	 
	Chuối cho trái giữa vụ
	Cây 
	10,0
	25.100
	1,0
	100%
	251.000
	 

	 
	Bàng năm 3
	Cây 
	1,0
	26.400
	1,0
	100%
	26.400
	 

	 
	Mít năm 2
	Cây
	1,0
	49.000
	1,0
	100%
	49.000
	 

	3
	Nguyễn Huy
	 
	
	
	 
	 
	34.680.000
	 

	 
	Đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở
	m2
	29,8
	21.000
	1,00
	100%
	625.800
	Thửa số 11

	 
	Hỗ trợ đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở theo Khoản 3 Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh: 50% giá đất ở tại vị trí 2 đường Quỳnh Meo
	m2
	29,8
	327.000
	0,50
	100%
	4.872.300
	

	 
	Đất trồng cây hàng năm, vị trí 1, miền núi
	m2
	209,7
	21.000
	1,00
	100%
	4.403.700
	Thửa số 12

	 
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề (bằng tiền) khi Nhà nước thu hồi đất trồng cây hàng năm theo Khoản 1 Điều 23 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh: 02 lần giá đất 
	m2
	209,7
	21.000
	2,00
	100%
	8.807.400
	

	 
	Bể cá (2,5 x 1,3)m sâu 0,5m xây blô
	m3
	1,625
	1.090.000
	1,15
	100%
	2.036.938
	 

	 
	Gạch ốp bể (0,6 x 7,6)m
	m2
	4,560
	350.000
	1,15
	100%
	1.835.400
	 

	 
	Trụ bê tông (0,12 x 0,12 x 1,6)m x 16 trụ có đỗ móng trụ
	m3
	0,369
	2.500.000
	1,15
	100%
	1.059.840
	 

	 
	Nền gạch tazero (3 x 3)m
	m2
	9
	300.000
	1,15
	100%
	3.105.000
	 

	 
	Nhãn năm 4
	Cây
	1
	214.000
	1,0
	100%
	214.000
	 

	 
	Dừa năm 2
	Cây
	1
	289.000
	1,0
	100%
	289.000
	 

	 
	Ổi năm 3
	Cây
	1
	36.000
	1,0
	100%
	36.000
	 

	 
	Sa kê đk 8cm
	Cây
	1
	214.000
	1,0
	100%
	214.000
	 

	 
	Hàng rào hoa trang: 18mx1,2m
	m2
	22
	50.000
	1,0
	100%
	1.080.000
	 

	 
	Chuối cho trái giữa vụ
	Cây
	45
	25.100
	1,0
	100%
	1.129.500
	 

	 
	Chuối cho trái chăm sóc
	Cây
	25
	6.600
	1,0
	100%
	165.000
	 

	 
	Cau cao 3m
	Cây
	35
	123.000
	1,0
	100%
	4.305.000
	 

	 
	Sao đen đk 15cm 
	Cây
	1
	68.110
	1,0
	100%
	68.110
	 

	 
	Vú sửa năm 3
	Cây
	1
	142.000
	1,0
	100%
	142.000
	 

	 
	Thần tài đk 2-3cm
	Cây
	3
	20.000
	1,0
	100%
	60.000
	 

	 
	Dàn gấc
	m2
	35
	6.600
	1,0
	100%
	231.000
	 

	4
	Cao Khả Hoàng
	 
	 
	 
	
	 
	15.273.000
	 

	 
	Đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở
	m2
	21,7
	21.000
	1,0
	100%
	455.700
	Thửa số 5

	 
	Hỗ trợ đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở theo Khoản 3 Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh: 50% giá đất ở vị trí 2 tại Đường Khe Tre, đoạn Nam cầu Khe Tre Km -Ngã ba Thượng Lộ
	m2
	21,7
	544.000
	0,5
	100%
	5.902.400
	

	 
	Lưới B40 (18 x 1,6)m
	m2
	28,8
	10.000
	1,15
	80%
	264.960
	Đất lấn chiếm 

	 
	Trụ bê tông (0,12 x 0,2 x 2)m x 9 trụ có đổ móng trụ
	m3
	0,432
	2.500.000
	1,15
	80%
	993.600
	

	 
	Cửa cổng khung sắt, lưới B40 (1,8 x 3,2)m
	m2
	5,760
	87.500
	1,15
	80%
	463.680
	

	 
	Mộ đất trên 5 năm
	Cái
	2
	1.750.000
	1,15
	100%
	4.025.000
	Di chuyển đến nghĩa địa xã Hương Xuân (xã Hương Hòa cũ)

	 
	Me đk 20cm
	Cây
	2
	145.000
	1,0
	100%
	290.000
	

	 
	Vả chăm sóc 
	Cây
	1
	248.000
	1,0
	100%
	248.000
	

	 
	Vú sũa đk 30cm
	Cây
	2
	387.000
	1,0
	100%
	774.000
	

	 
	Cau cao 7m
	Cây
	9
	155.000
	1,0
	100%
	1.395.000
	

	 
	Ổi đk 7cm
	Cây
	1
	36.000
	1,0
	100%
	36.000
	

	 
	Phượng đk > 40cm
	Cây
	1
	38.410
	1,0
	100%
	38.410
	

	 
	Bàng đk 20cm
	Cây
	1
	15.580
	1,0
	100%
	15.580
	

	 
	Vông đk 10 cm
	Cây
	1
	31.550
	1,0
	100%
	31.550
	

	 
	Cau năm 2
	Cây
	2
	69.000
	1,0
	100%
	138.000
	

	 
	Thần tài đk 2-3cm
	Cây
	7
	20.000
	1,0
	100%
	140.000
	

	 
	Mức đk 10cm 
	Cây 
	1
	20.990
	1,0
	100%
	20.990
	

	 
	Mai đk 1-2cm
	Cây
	2
	20.000
	1,0
	100%
	40.000
	

	5
	Phạm Ngọc Quang
	 
	 
	 
	
	
	4.488.000
	Đất lấn chiếm

	 
	Lưới B40 (14,5 x 1,4)m
	m2
	20,3
	10.000
	1,15
	80%
	186.760
	

	 
	Móng bê tông (14,5 x 0,5 x 0,2)m
	m3
	1,450
	2.400.000
	1,15
	80%
	3.201.600
	

	 
	Trụ bê tông (0,12 x 0,2 x 1,4)m x 7 trụ 
	m3
	0,235
	2.500.000
	1,15
	80%
	540.960
	

	 
	Dứa
	Cây
	8
	4.000
	1,0
	100%
	32.000
	

	 
	Vông đk 20cm
	Cây
	1
	31.550
	1,0
	100%
	31.550
	

	 
	Vả thời kỳ cho trái
	Cây
	1
	495.000
	1,0
	100%
	495.000
	

	6
	Ngô Đức Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	8.004.000
	 

	 
	Đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở
	m2
	40,4
	21.000
	1,00
	100%
	848.400
	Thửa số 7

	 
	Hỗ trợ đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở theo Khoản 3 Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh: 50% giá đất ở tại vị trí 2 đường Quỳnh Meo
	m2
	40,4
	327.000
	0,50
	100%
	6.605.400
	

	 
	Mai đk 10cm
	Cây
	1
	500.000
	1,0
	100%
	500.000
	 

	 
	Hoa trang đk 3-5cm
	Cây
	1
	50.000
	1,0
	100%
	50.000
	 

	7
	Lê Văn Quang
	 
	 
	 
	
	
	489.000
	 

	 
	Sao đen đk 15cm 
	Cây
	9
	54.380
	1,0
	100%
	489.420
	Trồng trên đất quy hoạch của sân bóng

	Tổng 
	 
	 
	 
	 
	 
	115.322.000
	 

	Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, ba trăm ba mươi hai nghìn đồng.


IV. KNH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ
	TT
	NỘI DUNG
	Số lượng, số lần thực hiện
	Số người tham dự, đơn vị tính
	Đơn giá, hoặc định mức
	Chi phí (đồng)

	
	
	
	
	
	

	1
	Chi kiểm kê đánh giá đất đai, tài sản bị thiệt hại
	 
	 
	 
	879.000

	a
	Lập mẫu, phát tờ khai và H.dẫn kê khai đất đai, nhà cửa dưới 30 chỉ tiêu/hộ
	7
	 Hộ 
	30.000
	210.000

	b
	Chi kiểm kê phân loại cây trồng tập trung
	179
	Cây
	1.000
	179.000

	c
	Kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai hộ gia đình với kết quả kiểm đếm(đ/hộ)
	7
	Hộ
	20.000
	140.000

	d
	Chi công tác tính toán giá trị thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng- 50.000đ/hộ
	7
	 Hộ 
	50.000
	350.000

	2
	Chi lập, công khai phương án bồi thường  hỗ trợ và tái định cư từ khâu tính toán các chỉ tiêu bồi thường
	 
	 
	 
	686.000

	a
	Chi cho công tác lập phương án tổng quát
	 
	 
	 
	186.000

	b
	Lập phương án bồi thường hỗ trợ và tái định  cư đã hoàn chỉnh trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định có giá trị < 1 tỉ đồng
	 
	 
	 
	500.000

	3
	Chi cho công tác thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư và thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường
	 
	 
	 
	741.000

	a
	Chi cho công tác thẩm định điều kiện được bồi thường và không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
	                     
	 thửa 
	15.000
	75.000

	b
	Chi thẩm định tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  đối với đất, tài sản theo Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư
	   115.322.000 
	 % 
	0,144
	166.000

	c
	Lập báo cáo phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo kết quả được cơ quan có thẩm quyền thẩm định trình UBND huyện phê duyệt có giá trị< 1 tỉ đồng 
	 
	 
	 
	500.000

	Tổng  1+2+3
	 
	 
	 
	2.306.000

	Bằng chữ: Hai triệu ba trăm lẻ sáu nghìn đồng.


Tổng cộng III + IV là: 117.628.000 đồng (Một trăm mười bảy triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn)./.
                                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                     CHỦ TỊCH
                                                                                   Trần Quốc Phụng 

